
Môn thi:  Năng khiếu 

Ngành: Giáo dục Thể chất Phòng thi số: 26
Ngày thi: Buổi thi: Sáng

1 THP26500 Bùi Thu An 19/10/2008 Nữ 031308005748

2 THP26501 Nguyễn Thị Mai An 31/03/2008 Nữ 031308014762

3 THP26502 Phạm Kỳ An 06/04/2008 Nam 031208011987

4 THP26503 Phạm Quang Ân 07/09/2008 Nam 031208010002

5 THP26504 Hoàng Anh 17/11/2008 Nam 030208014900

6 THP26505 Nguyễn Đức Anh 06/03/2007 Nam 031207015935

7 THP26506 Nguyễn Ngọc Anh 23/11/2008 Nữ 031308012148

8 THP26507 Nguyễn Thế Anh 10/07/2008 Nam 031208001907

9 THP26508 Nguyễn Tiến Anh 18/10/2008 Nam 031208008151

10 THP26509 Nguyễn Việt Anh 13/06/2008 Nam 031208003046

11 THP26510 Phạm Tuấn Anh 27/06/2008 Nam 031208012979

12 THP26511 Trần Bùi Quang Anh 11/12/2008 Nam 031208000682

13 THP26512 Vũ Gia Bảo 07/02/2008 Nam 031208018141

14 THP26513 Đặng Ngọc Biển 05/11/2008 Nam 031208008041

15 THP26514 Nguyễn Trọng Biển 12/12/2008 Nam 031208006540

16 THP26515 Nguyễn Lam Bình 15/01/2005 Nam 031205003186

17 THP26516 Nguyễn Thanh Bình 26/07/2008 Nữ 031308013010

18 THP26517 Phạm Văn Hải Bình 12/08/2008 Nam 031208015753

19 THP26518 Nguyễn Thảo Chi 10/07/2008 Nữ 031308005601

20 THP26519 Lương Cao Công 06/03/2008 Nam 031208008690

21 THP26520 Vũ Minh Công 13/10/2008 Nam 030208009465

Danh sách có 21 thí sinh.

Ký tên Ghi chúSTT Số báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 
tính

Số căn cước
công dân

Địa điểm thi: Nhà thi 
đấu đa năng - ĐHHP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2026

Ký hiệu trường: THP
18/06/2026
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Môn thi:  Năng khiếu 

Ngành: Giáo dục Thể chất Phòng thi số: 27
Ngày thi: Buổi thi: Sáng

1 THP26521 Ngô Quốc Cường 22/02/2007 Nam 031207000375

2 THP26522 Hoàng Trọng Đạt 02/05/2008 Nam 031208013809

3 THP26523 Hoàng Tuấn Đạt 17/09/2008 Nam 031208016596

4 THP26524 Nguyễn Đặng Đạt 09/01/2008 Nam 030208000909

5 THP26525 Nguyễn Hữu Đạt 11/06/2008 Nam 031208007775

6 THP26526 Nguyễn Tiến Đạt 08/08/2008 Nam 031208000632

7 THP26527 Nguyễn Trọng Đạt 21/05/2008 Nam 031208001114

8 THP26528 Trần Tuấn Đạt 14/09/2008 Nam 031208017859

9 THP26529 Đặng Hùng Anh Đức 16/11/2004 Nam 031204001016

10 THP26530 Dương Gia Đức 01/11/2008 Nam 031208004494

11 THP26531 Lương Minh Đức 30/05/2008 Nam 031208018715

12 THP26532 Nguyễn Tuấn Đức 09/08/2008 Nam 031208015415

13 THP26533 Đào Trí Dũng 23/11/2008 Nam 031208012591

14 THP26534 Đỗ Nguyễn Anh Dũng 21/10/2008 Nam 031208010264

15 THP26535 Đoàn Mạnh Dũng 23/09/2007 Nam 031207008318

16 THP26536 Nguyễn Đăng Dũng 27/12/2008 Nam 031208004148

17 THP26537 Nguyễn Quang Dũng 02/08/2007 Nam 031207018411

18 THP26538 Nguyễn Tấn Dũng 09/12/2008 Nam 031208000047

19 THP26539 Vũ Đức Dũng 09/02/2008 Nam 031208013811

20 THP26540 Nguyễn Thanh NguyênĐược 08/11/2008 Nam 031208014286

21 THP26541 Bùi Hoàng Thái Dương 20/08/2008 Nam 031208005788

Danh sách có 21 thí sinh.

Ký tên Ghi chúSTT Số báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 
tính

Số căn cước
công dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2026 Địa điểm thi: Nhà thi 

đấu đa năng - ĐHHP

Ký hiệu trường: THP
18/06/2026
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Môn thi:  Năng khiếu 

Ngành: Giáo dục Thể chất Phòng thi số: 28
Ngày thi: Buổi thi: Sáng

1 THP26542 Đỗ Tân Thủy Dương 27/10/2008 Nữ 030308012226

2 THP26543 Nguyễn Thái Dương 14/10/2008 Nam 031208008487

3 THP26544 Vũ  Đình Dương 08/12/2008 Nam 031208012247

4 THP26545 Đào Vũ Duy 13/07/2008 Nam 031208013070

5 THP26546 Nguyễn Thế Duy 15/12/1999 Nam 031099002763

6 THP26547 Vũ Đức Duy 03/11/2008 Nam 031208016162

7 THP26548 Trần Sơn Hà 27/07/2008 Nam 031208018781

8 THP26549 Mai Hoàng Hải 25/12/2008 Nam 031208018586

9 THP26550 Nguyễn Đình Việt Hải 24/05/2008 Nam 030208004628

10 THP26551 Trần Vũ Bảo Hân 11/11/2008 Nữ 031308008911

11 THP26552 Nguyễn Thị Hằng 02/07/2008 Nữ 031308016065

12 THP26553 Lương Minh Hiếu 24/09/2008 Nam 031208006269

13 THP26554 Nguyễn Mạnh Hiếu 26/10/2008 Nam 031208002422

14 THP26555 Nguyễn Minh Hiếu 28/09/2008 Nam 031208005650

15 THP26556 Nguyễn Minh Hiếu 01/09/2008 Nam 030208015475

16 THP26557 Nguyễn Tuấn Hiếu 07/06/2008 Nam 031208015960

17 THP26558 Nguyễn Văn Hiếu 10/11/2007 Nam 031207006948

18 THP26559 Phạm Hoàng Hiếu 10/01/2008 Nam 031208004790

19 THP26560 Vũ Minh Hiếu 26/08/2008 Nam 031208005386

20 THP26561 Vũ Việt Hùng 21/11/2006 Nam 031206019524

21 THP26562 Tạ Việt Hưng 03/09/2008 Nam 031208004899

Danh sách có 21 thí sinh.

Ký tên Ghi chúSTT Số báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 
tính

Số căn cước
công dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2026 Địa điểm thi: Nhà thi 

đấu đa năng - ĐHHP

Ký hiệu trường: THP
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Môn thi:  Năng khiếu 

Ngành: Giáo dục Thể chất Phòng thi số: 29
Ngày thi: Buổi thi: Sáng

1 THP26563 Mai Chí Hướng 31/08/2008 Nam 031208011998

2 THP26564 Hoàng Tuấn Hữu 10/12/2008 Nam 031208013617

3 THP26565 Bùi Việt Huy 09/06/2008 Nam 031208018565

4 THP26566 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/12/2008 Nữ 031308012652

5 THP26567 Khúc Mạnh Khải 01/07/2008 Nam 031208007126

6 THP26568 Nguyễn Quang Khải 16/07/2008 Nam 031208016752

7 THP26569 Nguyễn Tiến Khang 04/02/2008 Nam 031208015149

8 THP26570 Lê Quốc Khánh 02/09/2008 Nam 031208017880

9 THP26571 Phạm Gia Khiêm 30/12/2008 Nam 030208014563

10 THP26572 Nguyễn Anh Khoa 24/10/2008 Nam 031208007405

11 THP26573 Ninh Đào Minh Khoa 27/06/2008 Nam 031208014585

12 THP26574 Đặng Văn Kiều 24/12/2007 Nam 031207019463

13 THP26575 Lương Bùi Phúc Lâm 16/11/2008 Nam 031208004124

14 THP26576 Vũ Tùng Lâm 02/07/2008 Nam 031208011169

15 THP26577 Nguyễn Huyền Linh 29/05/2008 Nữ 022308001098

16 THP26578 Trần Hà Linh 03/12/2008 Nữ 031308001536

17 THP26579 Nguyễn Phúc An Lộc 18/06/2008 Nam 031208002242

18 THP26580 Nguyễn Bá Thiên Long 05/12/2008 Nam 031208011325

19 THP26581 Phạm Quang Hoàng Long 26/11/2008 Nam 030208009625

20 THP26582 Vũ Cẩm Ly 06/01/2008 Nữ 031308011656

21 THP26583 Nguyễn Công Mạnh 17/07/2007 Nam 031207013303

Danh sách có 21 thí sinh.

Ký tên Ghi chúSTT Số báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 
tính

Số căn cước
công dân
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2026 Địa điểm thi: Nhà thi 

đấu đa năng - ĐHHP
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Môn thi:  Năng khiếu 

Ngành: Giáo dục Thể chất Phòng thi số: 30
Ngày thi: Buổi thi: Sáng

1 THP26584 Nguyễn Duy Mạnh 16/11/2008 Nam 031208007466

2 THP26585 Vũ Đức Mạnh 22/05/2008 Nam 031208011915

3 THP26586 Bùi Thế Quang Minh 02/01/2008 Nam 031208003098

4 THP26587 Lê Nguyễn Anh Minh 19/06/2008 Nam 031208008853

5 THP26588 Nguyễn Bình Minh 22/12/2008 Nam 031208007316

6 THP26589 Vũ Đình Minh 28/07/2007 Nam 031207006381

7 THP26590 Vũ Hải Minh 22/05/2008 Nam 022208000209

8 THP26591 Vũ Ngọc Minh 29/05/2008 Nam 031208003056

9 THP26592 Vũ Trà My 31/07/2008 Nữ 044308007936

10 THP26593 Đinh Khánh Nam 27/08/2008 Nam 031208013654

11 THP26594 Phạm Hoàng Nam 14/07/2007 Nam 031207016836

12 THP26595 Phạm Hữu Bảo Nam 04/11/2008 Nam 031208013181

13 THP26596 Mai Thị Thanh Ngân 30/03/2008 Nữ 031308014077

14 THP26597 Lê Bảo Ngọc 30/09/2007 Nữ 031307014734

15 THP26598 Trần Minh Ngọc 05/05/2008 Nữ 031308001215

16 THP26599 Hoàng An Nguyên 27/10/2008 Nam 031208006722

17 THP26600 Nguyễn Bảo Nguyên 02/02/2008 Nam 031208003708

18 THP26601 Lê Thị Uyên Nhi 08/06/2008 Nữ 030308004763

19 THP26602 Phạm Nguyễn Hà Nhi 30/07/2008 Nữ 031308009875

20 THP26603 Nguyễn Đăng Phong 21/09/2008 Nam 031208000437

21 THP26604 Phạm Hữu Tuấn Phong 07/11/2008 Nam 031208015699

Danh sách có 21 thí sinh.

Ký tên Ghi chúSTT Số báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 
tính

Số căn cước
công dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2026 Địa điểm thi: Nhà thi 

đấu đa năng - ĐHHP

Ký hiệu trường: THP
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Môn thi:  Năng khiếu 

Ngành: Giáo dục Thể chất Phòng thi số: 31
Ngày thi: Buổi thi: Chiều

1 THP26605 Vũ Duy Phong 24/08/2008 Nam 031208000503

2 THP26606 Hà Thu Phượng 25/01/2008 Nữ 031308005822

3 THP26607 Phạm Văn Quân 05/02/2008 Nam 022208000597

4 THP26608 Trần Viết Hoàng Quân 28/05/2008 Nam 031208014206

5 THP26609 Đoàn Minh Quang 15/03/2008 Nam 031208000014

6 THP26610 Dương Minh Quang 29/04/2008 Nam 031208008118

7 THP26611 Nguyễn Mạnh Quyến 12/06/2008 Nam 031208006034

8 THP26612 Trần Minh Quyến 06/09/2008 Nam 031208012223

9 THP26613 Nguyễn Như Quỳnh 25/09/2008 Nữ 031308010734

10 THP26614 Trịnh Thị Quỳnh 28/11/2001 Nữ 079301032189

11 THP26615 Phạm Tấn Sang 04/09/2008 Nam 031208005995

12 THP26616 Nguyễn Hồng Sơn 17/08/2005 Nam 031205013029

13 THP26617 Trần Minh Sơn 27/09/2006 Nam 031206018519

14 THP26618 Nguyễn Thị Thanh Tâm 09/04/2008 Nữ 030308005489

15 THP26619 Đinh Quang Thái 07/11/2007 Nam 031207004499

16 THP26620 Nguyễn Cao Thắng 03/02/2007 Nam 031207007660

17 THP26621 Cáp Trọng Thành 17/08/2008 Nam 031208016789

18 THP26622 Đinh Văn Thành 29/08/2007 Nam 031207009398

19 THP26623 Nguyễn Quang Thành 21/07/2008 Nam 031208017977

20 THP26624 Tống Trường Thành 07/09/2008 Nam 030208006627

21 THP26625 Đặng Quang Thiện 10/05/2008 Nam 031208004791

Danh sách có 21 thí sinh.

Ký tên Ghi chúSTT Số báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 
tính

Số căn cước
công dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2026 Địa điểm thi: Nhà thi 

đấu đa năng - ĐHHP

Ký hiệu trường: THP
18/06/2026
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Môn thi:  Năng khiếu 

Ngành: Giáo dục Thể chất Phòng thi số: 32
Ngày thi: Buổi thi: Chiều

1 THP26626 Vũ Quốc Thịnh 02/02/2008 Nam 031208004123

2 THP26627 Nguyễn Thị Kim Thoa 31/05/2008 Nữ 031308012975

3 THP26628 Nguyễn Văn Thời 04/11/2003 Nam 031203002554

4 THP26629 Nguyễn Hữu Thức 23/06/2008 Nam 031208012221

5 THP26630 Bùi Phương Thùy 16/01/2008 Nữ 031308009641

6 THP26631 Lã Trần Tiến 28/05/2008 Nam 031208014332

7 THP26632 Lã Nguyễn Bảo Trâm 24/07/2008 Nữ 038308006840

8 THP26633 Đào Thu Trang 14/02/2008 Nữ 031308007195

9 THP26634 Tạ Mai Trang 07/07/2008 Nữ 030308006203

10 THP26635 Trịnh Quang Triết 23/06/2008 Nam 031208017933

11 THP26636 Vũ Anh Tú 20/04/2008 Nam 031208019883

12 THP26637 Đàm Anh Tuấn 08/03/2007 Nam 031207007926

13 THP26638 Nguyễn Anh Tuấn 06/12/2008 Nam 031208005147

14 THP26639 Nguyễn Vũ Hoàng AnhTuấn 16/03/2008 Nam 031208011962

15 THP26640 Trần Hoàng Tùng 21/10/2006 Nam 031206007846

16 THP26641 Vũ Trần Phương Uyên 21/09/2008 Nữ 031308002584

17 THP26642 Nguyễn Phạm Quốc Việt 15/09/2008 Nam 031208001447

18 THP26643 Phạm Công Việt 22/05/2008 Nam 030208006085

19 THP26644 Bùi Đình Vũ 15/11/2008 Nam 031208000938

20 THP26645 Trần Minh Vương 23/12/2008 Nam 031208014262

21 THP26646 Trần Hải Yến 14/07/2008 Nữ 031308002211

Danh sách có 21 thí sinh.

Ký tên Ghi chúSTT Số báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 
tính

Số căn cước
công dân
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2026 Địa điểm thi: Nhà thi 
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Ký hiệu trường: THP
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